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Câu I: (6điểm)

1. Một hợp chất được tạo thành từ các ion M+ và X
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. Trong phân tử M2X2 có tổng số hạt proton, nơtron, electron bằng 164, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 52. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23 đơn vị. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong ion M+ nhiều hơn trong ion X
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 là 7 hạt.
a) Xác định các nguyên tố M, X và công thức phân tử M2X2. Viết cấu hình electron của M+ ; viết công thức electron của ion X
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b) Cho hợp chất M2X2  tác dụng với nước. Viết phương trình phản ứng xảy ra và trình bày phương pháp hóa học để nhận biết sản phẩm.

c) Cho biết có thể xảy ra phản ứng thuận nghịch sau đây của hợp chất H2X2:

  H2X2  + Ba(OH)2                  BaX2  + 2HOH
Phản ứng này nói lên tính chất hóa học gì của H2X2?

2. a) Cân bằng phương trình hóa học sau (theo phương pháp cân bằng electron). Xác định vai trò các chất trong phản ứng.

FeS2 + O2 
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 Fe2O3 + SO2
b) Hoàn thành các phương trình hóa học sau (cân bằng theo phương pháp thăng bằng electron).
FeO + HNO3 
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 NxOy + ......

3. Cho cân bằng:  N2O4 
2NO2
Cho 18,4 gam  N2O4  vào bình chân không dung tích 5,90 lít ở 27oC, khi đạt tới trạng thái cân bằng, áp suất đạt 1 atm. Cũng với khối lượng đó của N2O4  nhưng ở nhiệt độ 110oC, ở trạng thái cân bằng nếu áp suất vẫn là 1 atm thì thể tích hỗn hợp khí đạt 12,14 lít. Tính % N2O4  bị phân li ở 27oC và 110oC.
         Câu II: (3 điểm)
1. Có 6 lọ mất nhãn đựng các dung dịch không màu là Na2SO4 (1), Na2CO3 (2), BaCl2 (3), Ba(NO3)2 (4), AgNO3 (5), MgCl2 (6). Bằng phương pháp hóa học và không dùng thêm các hóa chất khác hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch trên. Biết rằng chúng có nồng độ đủ lớn để các kết tủa ít tan cũng có thể được tạo thành (không cần viết các phương trình phản ứng).
2.Aspirin (axit axetyl salixilic, CH3COO-C6H4-COOH) là axit yếu đơn chức pKa = 3,49. Độ tan trong nước ở nhiệt độ phòng là 3,55g/dm3. Tính pH của dung dịch Aspirin bão hòa ở nhiệt độ phòng.

 Câu III: (3 điểm)
        Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ A thu được hỗn hợp khí gồm CO2, hơi nước và N2 có tỷ khối hơi so với H2 là 13,75. Cho hỗn hợp khí đó lần lượt đi qua ống 1 đựng P2O5 và ống 2 đựng KOH rắn thấy tỷ lệ tăng khối lượng của ống 2 so với ống 1 là 1,3968. Số mol O2 cần đã đốt cháy hoàn toàn A bằng một nửa số mol CO2 và H2O tạo thành. Khối lượng phân tử của A nhỏ hơn khối lượng phân tử của anilin. Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A.
         Câu IV: (4 điểm)

a) Một ancol đa chức no A (CxHyOz) với y = 2x + z có dA/KK < 3. Xác định công thức cấu tạo của A biết rằng A không tác dụng với Cu(OH)2 
b) Một hỗn hợp X gồm A và một ancol no B có cùng số nguyên tử cacbon với A (tỉ lệ mol nA: nB = 3 : 1). Khi cho hỗn hợp này tác dụng với Na dư thu được khí H2 với số mol nH
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> nx. Chứng minh rằng B là ancol đa chức, viết công thức cấu tạo của B, nêu cách phân biệt A và B. Tính thể tích H2 (đktc) thu được khi cho 80 gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư.

c) Đề nghị một phương pháp có thể dùng để điều chế B từ một ancol no đơn chức C (ancol bậc 1) có cùng số nguyên tử cacbon với B. Tính hiệu suất chung của phản ứng điều chế B và C giả sử hiệu suất mỗi giai đoạn trong quy trình trên đều bằng 80 %. Tính khối lượng C phải dùng để có 1 mol B.
Câu V: (4 điểm)

1. Đun 20,4 g một chất hữu cơ A đơn chức với 300 ml dung dịch NaOH 1M thu được muối B và hợp chất hữu cơ C, C tác dụng với Na dư cho 2,24 lít H2 (đktc). Khi nung muối B với NaOH thu được khí D có dD/He = 4. C bị oxi hóa bằng không khí kim loại Cu nung nóng làm xúc tác, tạo ra sản phẩm E không tham gia phản ứng tráng bạc.
 Xác định CTCT của A, B, C và E
2. Hợp chất A là một 
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-aminoaxit. Cho 0,01 mol A tác dụng vừa hết với 80ml dung dịch HCl 0,125M, sau đó cô cạn thu được 1,835 gam muối. Mặt khác, khi trung hòa 2,94 gam A bằng dung dịch NaOH vừa đủ thì được 3,82 gam muối.
a) Xác định công thức phân tử của A.
b) Viết công thức cấu tạo của A, biết A có cấu tạo mạch thẳng.

(Cho H = 1; O = 16; Cl = 35,5; C = 12; N = 14; He = 4)

______________________________Hết_______________________________

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ và tên thí sinh:…………………………………….. Số báo danh:……………

Họ tên, chữ ký của giám thị 1:……………………………………………………

ĐỀ CHÍNH THỨC  CCCHÍNH 
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